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DỰ THẢO  

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về định mức kinh tế kỹ thuật 

 trên một số cây trồng tại tỉnh Đồng Nai  

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định về 

định mức kinh tế kỹ thuật trên một số cây trồng tại tỉnh Đồng Nai trên cơ sở tổng hợp 

ý kiến từ Cục Trồng trọt, các sở, ban, ngành, địa phương, các viện, trường Đại học 

Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan. 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH  

1. Kết quả thực hiện việc xây dựng Quyết định ban hành Quy định về định 

mức kinh tế kỹ thuật trên một số cây trồng tại tỉnh Đồng Nai 

Ngày 07/12/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết 

số143/2018/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; 

UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 4226/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 

và Quyết định số 2223/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định 

số 4226/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 về ban hành quy trình kỹ thuật và định mức kinh 

tế kỹ thuật cây trồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; đối với nội dung hỗ trợ giống cây trồng 

và chi phí mua vật tư, Quyết định số 4226/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 và Quyết định số 

2223/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 chưa đủ cơ sở pháp lý làm căn cứ vận dụng tham chiếu xây 

dựng đơn giá giống cây trồng và chi phí mua vật tư để hỗ trợ cho người dân; 

Ngày 09/3/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 

882/SNN-TTBVTV&TL gửi đến Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc xin ý kiến về định 

mức kinh tế kỹ thuật để xây dựng đơn giá hỗ trợ nông dân tham gia liên kết trong sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ngày 16/4/2020, 

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 231/KTHT-HTTT về 

việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật đối với cây trồng Bộ Nông nghiệp và PTNT 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=4226/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1
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chưa ban hành định mức; cụ thể nhận định “Việc địa phương chủ động xây dựng định 

mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho một số cây trồng mà Bộ chưa ban hành định mức 

kinh tế kỹ thuật để có căn cứ áp dụng tại địa phương là cần thiết và phù hợp với tình 

hình thực tiễn tại địa phương”; 

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 4013/QĐ-BNN-

KHCN ngày 18/12/2007 về quy định tạm thời định mức áp dụng trong các chương 

trình, dự án Khuyến nông và  Quyết định số 3073/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/10/2009 

về việc ban hành các định mức tạm thời áp dụng cho các chương trình, dự án khuyến 

nông, khuyến ngư; 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 4484/UBND-KTN ngày 21/4/2020 về 

việc áp dụng quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật đối với cây trồng trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai, trong đó chấp thuận chủ trương áp dụng về quy trình, định mức kinh tế kỹ 

thuật để áp dụng hỗ trợ theo Nghị quyết số143/2018/NQ-HĐND trên 04 loại cây trồng: 

hồ tiêu, điều, cà phê vối, sắn (mì). 

2. Sự cần thiết ban hành văn bản 

Để có cơ sở thực hiện hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Nghị định số 

98/2018/NĐ-CP và Nghị quyết số 143/2018/NQ-HĐND, đưa chính sách đến được với người 

dân tham gia liên kết, thúc đẩy các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai đã xây dựng định mức 

kinh tế kỹ thuật đối với một số cây trồng tại tỉnh Đồng Nai dựa trên một số quy trình trồng trọt, 

bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Trồng trọt, các viện, 

trường đại học và kết quả các đề tài, dự án khoa học công nghệ đã triển khai và ứng dụng trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai.  

Do đó, việc ban hành Quyết định quy định về định mức kinh tế kỹ thuật trên 

một số cây trồng tại tỉnh Đồng Nai là cần thiết để làm căn cứ vận dụng tham chiếu xây 

dựng đơn giá giống cây trồng và chi phí vật tư nông nghiệp trong sản xuất trồng trọt để hỗ trợ 

cho người dân. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH   

1. Mục đích 

Nhằm đảm bảo tính nhất quán về định mức kinh tế kỹ thuật trên một số cây 

trồng tại tỉnh Đồng Nai.  

2. Quan điểm chỉ đạo 

Quyết định ban hành quy định về định mức kinh tế kỹ thuật trên một số cây trồng 

tại tỉnh Đồng Nai phải đáp ứng đầy đủ những yêu cầu sau:     

- Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và phù hợp với quy định hiện 

hành để tạo khung pháp lý về định mức kinh tế kỹ thuật trên một số cây trồng tại tỉnh 

Đồng Nai. 

- Tạo cơ sở cho việc UBND tỉnh bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương để 

hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và Nghị 

https://thegioiluat.vn/phap-luat/quyet-dinh-4013-qd-bnn-khcn-nam-2007-phe-duyet-quy-dinh-tam-thoi-dinh-muc-ap-dung-trong-cac-chuong-trinh-du-an-khuyen-nong-do-bo-truong-bo-nong-nghiep-va-phat-t-20957/
https://thegioiluat.vn/phap-luat/quyet-dinh-4013-qd-bnn-khcn-nam-2007-phe-duyet-quy-dinh-tam-thoi-dinh-muc-ap-dung-trong-cac-chuong-trinh-du-an-khuyen-nong-do-bo-truong-bo-nong-nghiep-va-phat-t-20957/
https://thegioiluat.vn/phap-luat/quyet-dinh-3073-qd-bnn-khcn-nam-2009-ve-dinh-muc-tam-thoi-ap-dung-cho-chuong-trinh-du-an-khuyen-nong-khuyen-ngu-do-bo-truong-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-t-20894/
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quyết số 143/2018/NQ-HĐND, đưa chính sách đến được với người dân tham gia liên kết, thúc 

đẩy các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật số 

80/2015/QH13 về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật số 63/2020/QH14 về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

80/2015/QH13; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 2015, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện trình tự, thủ tục ban hành 

Quyết định như sau: 

Ngày 30/6/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT có Tờ trình số 2751/TTr-SNN về 

việc xin chủ trương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về định mức kinh tế kỹ 

thuật trên một số cây trồng tại tỉnh Đồng Nai; 

Ngày 17/7/2020, UBND tỉnh có Văn bản số 8386/UBND-KTN về việc xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật về định mức kinh tế kỹ thuật trên một số cây trồng tại tỉnh 

Đồng Nai, trong đó thống nhất nội dung đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về định mức kinh tế kỹ thuật trên một số cây 

trồng tại tỉnh Đồng Nai; 

Sau khi được UBND tỉnh giao, Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với 

các sở, ban, ngành và địa phương tham mưu dự thảo Quyết định ban hành quy định về 

định mức kinh tế kỹ thuật trên một số cây trồng tại tỉnh Đồng Nai. Sở Nông nghiệp và 

PTNT đã hoàn thiện dự thảo lấy ý kiến của Cục Trồng trọt, Viện Khoa học Kỹ thuật 

Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, Viện Khoa học Kỹ thuật Miền Nam, Khoa Nông học - 

Trường Đại học Nông lâm Tp. HCM, Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả Miền Đông 

Nam bộ, Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc, các sở, ban, 

ngành và địa phương. Văn bản lấy ý kiến như sau: Lần 1 tại Văn bản số 4254/SNN-

PTNT ngày 12/10/2020, đã có 06/18 đơn vị có ý kiến góp ý; lần 2 tại Văn bản số 

4519/SNN-PTNTngày 29/10/2020, đã có 02/6 đơn vị có ý kiến góp ý; lần 3 tại Văn 

bản số 1178/SNN-TTBVTV&TL ngày 26/3/2021, đã có 01 đơn vị có ý kiến góp ý 

2. Kết quả lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định 

a) Thống kê đơn vị góp ý lần 1 

- Số lượng đơn vị có văn bản gửi góp ý: 06 đơn vị 

- Số lượng đơn vị không có văn bản góp ý (xem như thống nhất với dự thảo 

Quyết định): 12 đơn vị 

b) Thống kê đơn vị góp ý lần 2   

- Số lượng đơn vị có văn bản gửi góp ý: 02 đơn vị 

- Số lượng đơn vị không có văn bản góp ý: 04 đơn vị 

c) Ngày 26/3/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Văn bản 

số 1178/SNN-PTNTgửi Văn phòng UBND tỉnh về việc đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh về dự thảo Tờ trình và Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về 

định mức kinh tế kỹ thuật trên một số cây trồng tại tỉnh Đồng Nai. Qua thời gian đăng 
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tải 30 ngày, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp ý kiến gửi về Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, kết quả không có ý kiến góp ý trực tiếp trên Cổng thông tin 

điện tử tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được góp ý bằng văn bản của Công ty Cổ 

phần Công nghệ Tưới Khang Thịnh - Chi nhánh Đông Nam Bộ. 

3. Thẩm định văn bản 

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đã tiếp thu, điều chỉnh, giải trình và hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình, Quyết 

định. 

Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện dự thảo và có Văn bản số ………../SNN-

TTBVTV&TL gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy 

định định mức kinh tế kỹ thuật trên một số cây trồng tại tỉnh Đồng Nai. 

Ngày  .../...../2021, Sở Tư pháp có Văn bản số .........../BC-STP về thẩm định 

Quyết định ban hành Quy định định mức kinh tế kỹ thuật trên một số cây trồng tại tỉnh 

Đồng Nai. 

Trên cơ sở báo cáo thẩm định của Sở Tư Pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đã tiếp thu bổ sung, chỉnh sửa và hoàn chỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

xem xét phê duyệt dự thảo Quyết định ban hành Quy định định mức kinh tế kỹ thuật 

trên một số cây trồng tại tỉnh Đồng Nai. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

1. Bố cục 

Dự thảo Quyết định gồm 03 Điều, đính kèm phụ lục Định mức kinh tế kỹ thuật 

của từng 39 cây trồng.  

2. Nội dung cơ bản 

a) Phạm vi điều chỉnh 

Quy định về định mức kinh tế kỹ thuật đối với giống cây trồng, phân bón, thuốc 

bảo vệ thực vật và hệ thống tưới nước tiết kiệm áp dụng trên một số cây trồng tại tỉnh 

Đồng Nai. 

b) Đối tượng áp dụng 

Nông dân, chủ trang trại, người được ủy quyền đối với hộ nông dân, tổ hợp tác 

tham gia liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

Cá nhân, người được ủy quyền đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình đăng ký hộ 

kinh doanh tham gia liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia liên kết và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp.  

Các tổ chức cá nhân khác có liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết 

số143/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018. 

 

c) Nội dung: Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật một số cây trồng, bao gồm: 

- Phụ lục I. Nhóm cây lương thực (3 cây): lúa, bắp, mì (sắn);  
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- Phụ lục II. Nhóm cây ăn trái (12 cây): cam, quýt, bưởi, xoài, sầu riêng, măng 

cụt, mít, chôm chôm, bơ, thanh long, dưa hấu, chuối;  

- Phụ lục III. Nhóm cây công nghiệp (5 cây): hồ tiêu, điều, ca cao, cà phê vối, 

mía. 

- Phụ lục IV. Nhóm nấm (7 cây): nấm mỡ, nấm hương, nấm rơm, nấm bào ngư, 

nấm mèo, nấm linh chi, nấm kim châm. 

- Phụ lục V. Nhóm cây hoa (4 cây): hoa lan dendrobium (cắt cành), hoa lay ơn, 

hoa cúc, hoa thọ. 

- Phụ lục VI. Nhóm cây rau (8 cây): các loại rau cải, dưa leo, khổ qua, bầu, bí 

xanh, bí đỏ, ớt, đậu rau. 

Hồ sơ gửi kèm gồm: 

1) Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về định mức kinh tế kỹ thuật trên một 

số cây trồng tại tỉnh Đồng Nai; 

2) Báo cáo tổng hợp, giải trình ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định ban hành 

Quy định về định mức kinh tế kỹ thuật trên một số cây trồng tại tỉnh Đồng Nai; 

3)  Văn bản số 1208/VP-CTTĐT ngày 06/5/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về 

việc tổng hợp lấy ý kiến nhân dân đối với nội dung dự thảo Quyết định ban hành quy 

định về định mức kinh tế kỹ thuật trên một số cây trồng tại tỉnh Đồng Nai; 

4)Văn bản số 8386/UBND-KTN ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh về việc xây 

dựng văn bản quy phạm pháp luật về định mức kinh tế kỹ thuật trên một số cây trồng 

tại tỉnh Đồng Nai; 

5) Báo cáo số ……../BC-STP ngày ….tháng     năm 2021 của Sở Tư pháp về 

thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định về định mức kinh tế kỹ thuật trên 

một số cây trồng tại tỉnh Đồng Nai. 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định ban hành Quy định về định mức kinh 

tế kỹ thuật trên một số cây trồng tại tỉnh Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng: TC-CB, KH-TC Sở; 

- Lưu: VT, TTBVTV&TL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Trần Lâm Sinh 

 
 


